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 Sơn La, ngày 25 tháng 02 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc Mua vật tư, thiết bị y tế 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ 

tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá mua vật tư, thiết 

bị y tế như sau: 

- Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc 

loại bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá 

vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên 

mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn 

kỹ thuật như sau: 

TT 

Tên 

Thiết 

bị/hàng 

hoá/vật 

tư/  

Ký mã 

hiệu/ nhãn 

mác của 

sản phẩm 

Khối 

lượng/ 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Mô tả hàng hóa 

Xuất 

xứ 

Ghi 

chú 

1  

Máy 

điện 

châm 

KWD 

808I 

KWD 808I 10  Cái  

Độ nhạy cảm thăm dò huyệt: Điện trở: 

10kW~500kW:500kW~1MW , Độ nhạy 

cảm:10kW : 20kW 

Cường độ từ trường hạt từ: 2000 

Công suất tiêu hao tối đa:  ≤ 5kW. 

Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF 

Điện năng cung cấp cho Adapter:       

Đầu vào:220V/50Hz 

Đầu ra:  DC9V/150mA. 

Kích thước: 220 x 170 x 75 mm; 

 Trung 

Quốc  

 

2  

Dây 

điện 

châm 

KWD80

8 giắc 

tròn 

KWD808 500  Cái  
Dây kẹp kim điện châm KWD 808I. 

Chất liệu dẻo, mềm, bền. Chuôi tròn, 1 

dây 2 giắc cá sấu đầu ra, Dài: 1m 

 Trung 

Quốc  

 

3  

Nhíp 

gắp 

cong 

Goldsun 05 Cái Chất liệu bằng thép không gỉ y tế an 

toàn 

Pakist

an 

 

4  
Gạc củ 

ấu 
Danameco 03 Bịch Gạc hút nước 100% cotton 

 Việt 

Nam  

 

5  

Urgo/ 

băng cá 

nhân 

Tanaphar 10 Hộp 

Vải Viscose và Polyamide co giãn, 

không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu 

trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd 

 Việt 

Nam  

 



2 
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kẽm không dùng dung môi 

6  

Kim cấy 

chỉ số 8 

(Ø0.8x5

7mm) 

Yangzhou 500 Cái 

Kim cấy chỉ. 0.8 x 63 mm (màu xanh 

lá). Thân kim được làm từ thép y tế 

không rỉ X5CrNi18-9, lõi kim được làm 

từ sợi thép không rỉ 12Cr18Ni9. Giá lót 

lõi, giá đỡ kim, ống bảo vệ được làm từ 

nhựa PP chuyên dùng trong y tế. Đạt 

tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 

 Trung 

Quốc  

 

7  

Kim cấy 

chỉ số 9 

(Ø0.9x7

1mm) 

Yangzhou 200 Cái 

Kim cấy chỉ. 0.9 x 63 mm (Màu vàng). 

Thân kim được làm từ thép y tế không rỉ 

X5CrNi18-9, lõi kim được làm từ sợi 

thép không rỉ 12Cr18Ni9. Giá lót lõi, giá 

đỡ kim, ống bảo vệ được làm từ nhựa PP 

chuyên dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn 

chất lượng ISO13485 

 Trung 

Quốc  

 

8  

Chỉ 

Catgut 

số 03 

Catgut 30 Hộp 

Dài chỉ 75 cm, số 3/0 vòng kim 26mm. 

Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut liền 

kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu 

trúc đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu tốt 

nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 

ngày.  

 Trung 

Quốc  

 

9  

Chỉ 

Catgut 

số 02 

Catgut 30 Hộp 

Dài chỉ 75 cm. Chỉ số 2/0 vòng kim 32 

mm. Chỉ tiêu tự nhiên Chromic Catgut 

liền kim, chất liệu Collagen tinh khiết, 

cấu trúc đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu 

tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 

90 ngày.  

 Trung 

Quốc  

 

10  

Khay y 

tế quả 

đậu 

300ml  

Medical 05 Cái  Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sét  
 Việt 

Nam  

 

11  
Khay 

chữ nhật 
Medical 02 Cái  Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sét  

 Việt 

Nam  

 

12  

Ống 

cắm 

panh 

18cm 

Medical 02 Cái  Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sét  
 Việt 

Nam  

 

13  

Hộp 

chống 

shock 

HLSG 01 Hộp 

Màu sắc: Trắng 

Chất liệu: Nhựa cao cấp 

Kích thước: 265 x 194 x 68 mm 

Phần nắp hộp: có dán Sơ đồ chẩn và xử 

trí cấp cứu phản vệ. 

Phần thân hộp: Chia làm các ngăn đựng 

đồ dùng theo yêu cầu với tiêu đề rõ ràng 

Phần đáy hộp có khe đựng Hướng dẫn 

xử trí cấp cứu phản vệ 

 Việt 

Nam  

 



3 
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14  
Xe tiêm 

2 tầng 
Nhật Tân 02 Cái 

 Xe tiêm 2 tầng, kích thước 40cmx60cm, 

chất liệu được làm bằng inox y tế, có 4 

bánh trong đấy có 2 bánh có khoá.  

 Việt 

Nam  

 

15  

Bộ 

máng 

đèn cực 

tím UV 

TNE 01 Cái 
 Thành phần gồm: chân đế, cổ ngỗng, 

thân đèn, bộ máng + 2 bóng đèn 45cm   

 Việt 

Nam  

 

16  Săng    10 Cái 
 Nguyên liệu: Vải cotton dày, tốt, giặt 

hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều lần  

 Việt 

Nam  

 

17  
Tủ hấp 

sấy 
Guangzhou 01 Cái 

 Mô tả thiết bị: Núm điều chỉnh, đen 

báo, làm nóng ba giai đoạn của ống trên 

và dưới núm thời gian, núm chỉnh thời 

gian, tay nắm cửa, tay cầm khay,giá đỡ 

rây, khay nướng  

 Trung 

Quốc  

 

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí 

vận chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị 

gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước ngày 08/03/2025 theo địa chỉ 

sau: 

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.  

- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La. 

- Điện thoại: 02123 799 456. 

 Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan 

tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Lưu: VT, HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-02-25T15:00:15+0700
	Tỉnh Sơn La
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